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V i thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ớ ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
- Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Ông Vũ H ng H i.ồ ả
- Các H i th m nhân dânộ ẩ :             Ông Huỳnh Ti n.ễ

                                                                            Ông Ph m Xoaạ .
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n Th  Anh Đào ễ ị - Cán b  Tòa án nhân dânộ

qu n H i Châu, thành ph  Đà N ng.ậ ả ố ẵ
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân qu n H i Châu, Tp Đà N ng thamạ ệ ệ ể ậ ả ẵ

gia phiên tòa: Bà Tr n Nhã Minh Hoàng – Ki m sát viên.ầ ể

Ngày 04/8/2017, t i tr  s  Tòa án nhân dân qu n H i Châu, Thành ph  Đàạ ụ ở ậ ả ố
N ng xét x  s  th m công khai v  án dân s  th  lý s  192/2016/TLST-DS ngày 14ẵ ử ơ ẩ ụ ự ụ ố
tháng 12 năm 2017 v  “ề Tranh ch p h p đ ng tín d ngấ ợ ồ ụ ” theo Quy t đ nh đế ị ưa v  ánụ
ra  xét  x  s  35/2017/QĐST-DS  ngày  15/6/2017;  Quy t  đ nh  hoãn  phiên  tòa  sử ố ế ị ố
39/2017/QĐST-DS ngày 12/7/2017, gi a các đ ng s :ữ ươ ự

* Nguyên đ n: ơ Ngân hàng TMCP XNK VN.
Đ a ch : T ng 8 Tòa nhà Vincom Centrer, 72 Lê Thánh T., ph ng B n N.,ị ỉ ầ ườ ế

qu n 1, Tp HCM. Ng i đ i di n theo pháp lu t: Ông Lê Văn Q. Ch c v : T ngậ ườ ạ ệ ậ ứ ụ ổ
giám đ c.ố

Ng i đ c y quy n:ườ ượ ủ ề  Ông Nguy n Chí T. Ch c v : Tr ng phòng kháchễ ứ ụ ưở
hàng Ngân hàng TMCP Xu t nh p kh u Vi t Nam – Chi nhánh HV. Đ a ch : 151 –ấ ậ ẩ ệ ị ỉ
153 HV., qu n HC., Tp ĐN. Có m t.ậ ặ

* B  đ nị ơ : Ông Lê Minh T., sinh năm 1992.
Đ a ch : 174/5 HV., (T  11 ph ng HC. II), qu n HC., thành ph  ĐN. V ngị ỉ ổ ườ ậ ố ắ

m t.ặ

N I DUNG V  ÁNỘ Ụ
* Trong đ n kh i ki n; b n t  khai và t i phiên tòa đ i di n theo y quy nơ ở ệ ả ự ạ ạ ệ ủ ề

c a nguyên đ n trình bày:ủ ơ
Ông Lê Minh T. đã ký v i  ớ Ngân hàng TMCP XNK VN (Eximbank) các H pợ

đ ng tín d ng vay th  đ  CBCNV Eximbank tín ch p sau: ồ ụ ế ộ ấ
1. H p đ ng tín d ng s  1600 – LAV – 201102515 ngày 07/10/2011 và phợ ồ ụ ố ụ

ki n h p đ ng s  02 – LAV – 201102515 ngày 04/12/2013, Eximbank cung c pệ ợ ồ ố ấ
kho n vay v i s  ti n là 40.000.000đ, lãi su t quá h n 150% lãi su t cho vay, theoả ớ ố ề ấ ạ ấ
kh  c nh n n  s  1600-LDS-201104514 ngày 07/11/2011, c  th :ế ướ ậ ợ ố ụ ể
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S  ti n vay: 40.000.000đ, d  n  đ n 30/11/2016: 31.202.724đ. Th i h n vayố ề ư ợ ế ờ ạ
120 tháng k  t  ngày 07/10/2011. L ch tr  n  g c: Hàng tháng vào ngày 15, s  ti nể ừ ị ả ợ ố ố ề
ph i tr  m i tháng là 334.000đ/tháng. L ch tr  lãi: hàng tháng vào ngày 15. Lãi su tả ả ỗ ị ả ấ
cho vay: Lãi su t ti t ki m 13 tháng + 2,5%/năm áp d ng trong 06 tháng đ u k  tấ ế ệ ụ ầ ể ừ
ngày 15/11/2013 (CBCNV ngh  vi c), lãi su t cho vay t  tháng th  7 tr  di s  đ cỉ ệ ấ ừ ứ ở ẽ ượ
đi u  ch nh  03  tháng/l n  theo  bi u  lãi  su t  cho  vay  không  tài  s n  đ m b o  doề ỉ ầ ể ấ ả ả ả
Eximbank công b . M c đích s  d ng: Tiêu dùng.ố ụ ử ụ

2. H p đ ng tín d ng s  1600-LAV-201102781 ngày 09/11/2011 và ph  ki nợ ồ ụ ố ụ ệ
h p  đ ng  tín  d ng  s  02-LAV-201102781  ngày  04/12/2013,  Eximbank  cung  c pợ ồ ụ ố ấ
kho n vay v i s  ti n 30.000.000đ, lãi su t quá h n 150% lãi su t cho vay, theo khả ớ ố ề ấ ạ ấ ế

c nh n n  s  1600-LDS-201105062 ngày 09/11/2011, c  th :ướ ậ ợ ố ụ ể
S  ti n vay: 30.000.000đ, d  n  đ n 30/11/2016: 23.750.000đ. Th i h n vayố ề ư ợ ế ờ ạ

120 tháng k  t  ngày 09/11/2011. L ch tr  n  g c: Hàng tháng vào ngày 15, s  ti nể ừ ị ả ợ ố ố ề
ph i tr  m i tháng là 250.000đ/tháng. L ch tr  lãi: Thàng tháng vào ngày 15. Lãi su tả ả ỗ ị ả ấ
cho vay: Lãi su t ti t ki m 13 tháng + 2,5%/năm áp d ng trong 06 tháng đ u k  tấ ế ệ ụ ầ ể ừ
ngày 15/11/2013 (CBCNV ngh  vi c), lãi su t cho vay t  tháng th  7 tr  di s  đ cỉ ệ ấ ừ ứ ở ẽ ượ
đi u  ch nh  03  tháng/l n  theo  bi u  lãi  su t  cho  vay  không  tài  s n  đ m b o  doề ỉ ầ ể ấ ả ả ả
Eximbank công b . M c đích s  d ng: Tiêu dùng.ố ụ ử ụ

Quá trình th c hi n các h p đ ng tín d ng trên, ông Lê Minh T. đã vi ph mự ệ ợ ồ ụ ạ
nghĩa v  tr  n  theo H p đ ng tín d ng đã ký k t, kho n n  vay c a ông Lê Minhụ ả ợ ợ ồ ụ ế ả ợ ủ
T. quá h n k  t  ngày 16/6/2014. Tính đ n ngày 30/11/2016 ông Lê Minh T. còn nạ ể ừ ế ợ
c a Eximbank t ng s  ti n c  th  nh  sau:ủ ổ ố ề ụ ể ư

N  g c: 54.952.724 đ ng. N  lãi trong h n: 27.975.717 đ ng . N  lãi quá h n:ợ ố ồ ợ ạ ồ ợ ạ
2.622.113 đ ng. T ng c ng: 85.550.554 đ ngồ ổ ộ ồ ;  Các kho n n  trên thu c quy n đòiả ợ ộ ề
n  c a Eximbank, Eximbank ch a bán các kho n n  trên cho Công ty TNHH MTVợ ủ ư ả ợ
Qu n lý tài s n c a các T  ch c tín d ng Vi t Nam.ả ả ủ ổ ứ ụ ệ

Căn  c  các  H p  đ ng  tín  d ng  nêu  trên,  ứ ợ ồ ụ Ngân  hàng  TMCP  XNK  VN
(Eximbank) đ  ngh  Tòa án gi i quy t bu c ông Lê Minh T. thanh toán cho Eximbankề ị ả ế ộ
t ng s  n  g c và lãi tính đ n 31/7/2017 là 85.550.554 đ ng. Ti n lãi, lãi quá h nổ ố ợ ố ế ồ ề ạ
ti p t c đ c tính theo m c lãi su t th a thu n t i các H p đ ng tín d ng đã ký choế ụ ượ ứ ấ ỏ ậ ạ ợ ồ ụ
đ n khi ông Lê Minh T. tr  xong n .ế ả ợ

* Trong quá trình gi i quy t v  án, Tòa án đã ti n hành thông báo v  vi c thả ế ụ ế ề ệ ụ
lý v  án, tri u t p h p l  nhi u l n cho b  đ n đ  tham gia phiên hòa gi i và thamụ ệ ậ ợ ệ ề ầ ị ơ ể ả
gia t  t ng nh ng b  đ n v ng m t không có lý do.  ố ụ ư ị ơ ắ ặ

NH N Đ NH C A TÒA ÁNẬ Ị Ủ
Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án, nghe đ ng s  trình bàyứ ệ ồ ơ ụ ươ ự

ý ki nế , tranh lu n t i phiên toà. Sau khi ngh  án th o lu n, H i đ ng xét x  nh nậ ạ ị ả ậ ộ ồ ử ậ
đ nh:ị

T i phiên toà, đ i di n theo u  quy n c a nguyên đ n Ngân hàng TMCP XNKạ ạ ệ ỷ ề ủ ơ
VN (Eximbank) v n gi  nguyên yêu c u kh i ki n yêu c u ông Lê Minh T. ph i trẫ ữ ầ ở ệ ầ ả ả
s  n  g c 54.952.724 đ ng và lãi tính đ n 31/7/2017 là 30.597.830 đ ng. T ng c ngố ợ ố ồ ế ồ ổ ộ
85.550.554 đ ng. Ti n lãi, lãi quá h n ti p t c đ c tính theo m c lãi su t th aồ ề ạ ế ụ ượ ứ ấ ỏ
thu n t i các H p đ ng tín d ng đã ký cho đ n khi ông Lê Minh T. tr  xong n .ậ ạ ợ ồ ụ ế ả ợ

2



Toà án nhân dân qu n H i Châu đã tri u t p h p l  l n th  hai b  đ n Ông Lêậ ả ệ ậ ợ ệ ầ ứ ị ơ
Minh T. đ n tham gia t  t ng t i phiên toà. Tuy nhiên, b  đ n v n v ng m t khôngế ố ụ ạ ị ơ ẫ ắ ặ
có lý do nên HĐXX căn c  kho n 2 Đi u 227 c a B  lu t t  t ng dân s  ti n hànhứ ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự ế
xét x  v ng m t.ử ắ ặ
Xét yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n, HĐXX xét th y: ầ ở ệ ủ ơ ấ

Ông Lê Minh T.  đã ký v i  Eximbank các H p đ ng tín d ng vay ch  đớ ợ ồ ụ ế ộ
CBCNV Eximbank tín ch p sau: H p đ ng tín d ng s  1600 – LAV – 201102515ấ ợ ồ ụ ố
ngày 07/10/2011 và ph  ki n h p đ ng s  02 – LAV – 201102515 ngày 04/12/2013,ụ ệ ợ ồ ố
Eximbank cung c p kho n vay v i s  ti n là 40.000.000đ, lãi su t quá h n 150% lãiấ ả ớ ố ề ấ ạ
su t cho vay, theo kh  c nh n n  s  1600-LDS-201104514 ngày 07/11/2011, cấ ế ướ ậ ợ ố ụ
th :ể
S  ti n vay: 40.000.000đ, d  n  đ n 30/11/2016: 31.202.724đ. Th i h n vay 120ố ề ư ợ ế ờ ạ
tháng k  t  ngày 07/10/2011. L ch tr  n  g c: Hàng tháng vào ngày 15, s  ti n ph iể ừ ị ả ợ ố ố ề ả
tr  m i tháng là 334.000đ/tháng.L ch tr  lãi: Thàng tháng vào ngày 15. Lãi su t choả ỗ ị ả ấ
vay: Lãi su t ti t ki m 13 tháng + 2,5%/năm áp d ng trong 06 tháng đ u k  t  ngàyấ ế ệ ụ ầ ể ừ
15/11/2013 (CBCNV ngh  vi c), lãi su t cho vay t  tháng th  7 tr  di s  đ c đi uỉ ệ ấ ừ ứ ở ẽ ượ ề
ch nh 03 tháng/l n theo bi u lãi su t cho vay không tài s n đ m b o do Eximbankỉ ầ ể ấ ả ả ả
công b . M c đích s  d ng: Tiêu dùng.ố ụ ử ụ

H p đ ng tín d ng s  1600-LAV-201102781 ngày 09/11/2011 và ph  ki n h pợ ồ ụ ố ụ ệ ợ
đ ng tín d ng s  02-LAV-201102781 ngày 04/12/2013, Eximbank cung c p kho nồ ụ ố ấ ả
vay v i s  ti n 30.000.000đ, lãi su t quá h n 150% lãi su t cho vay, theo kh  cớ ố ề ấ ạ ấ ế ướ
nh n n  s  1600-LDS-201105062 ngày 09/11/2011. ậ ợ ố

Tính đ n ngày 31/7/2017 ông Lê Minh T. còn n  c a Ngân hàng TMCP xu tế ợ ủ ấ
nh p kh u Vi t nam (Eximbank) t ng s  ti n c  th  nh  sau: N  g c: 54.952.724ậ ẩ ệ ổ ố ề ụ ể ư ợ ố
đ ng. N  lãi: 30.597.830 đ ng. T ng c ng là 85.550.554 đ ng.ồ ợ ồ ổ ộ ồ

Xét yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n là có căn c  do đó H i đ ng xét xầ ở ệ ủ ơ ứ ộ ồ ử
th y c n bu c ông Lê Minh T. ph i có nghĩa v  thanh toán s  n  trên cho Ngân hàngấ ầ ộ ả ụ ố ợ
TMCP xu t nh p kh u Vi t nam (Eximbank).ấ ậ ẩ ệ

Án phí kinh doanh th ng m i s  th m ông Lê Minh T. ph i ch u theo quyươ ạ ơ ẩ ả ị
đ nh c a pháp lu t. Hoàn tr  l i cho Ngân hàng TMCP XNK VN (Eximbank) s  ti nị ủ ậ ả ạ ố ề
đã n p t m ng án phí.ộ ạ ứ

T i phiên tòa, Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân qu n H i Châu phát bi u vi cạ ạ ệ ệ ể ậ ả ể ệ
tuân theo pháp lu t c a Th m phán và H i đ ng xét x , vi c ch p hành c a nh ngậ ủ ẩ ộ ồ ử ệ ấ ủ ữ
ng i tham gia t  t ng đúng theo quy đ nh c a pháp lu t, v  n i dung c a v  án,ườ ố ụ ị ủ ậ ề ộ ủ ụ
ch p nh n yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n bu c b  đ n ph i tr  cho nguyên đ nấ ậ ầ ở ệ ủ ơ ộ ị ơ ả ả ơ
s  ti n 85.550.554 đ ng.ố ề ồ

Vì nh ng l  trên;ữ ẽ
QUY T Đ NH:Ế Ị

Các Đi u 342, Đi u 471, Đi u 474, Đi u 476, Đi u 355 và Đi u 721 B  lu tề ề ề ề ề ề ộ ậ
dân s ; Các Đi u 227, Đi u 228 B  lu t t  t ng dân s . ự ề ề ộ ậ ố ụ ự Ch p nh n yêu c u kh iấ ậ ầ ở
ki n  v  vi c  ệ ề ệ “Yêu  c u  th c  hi n  nghĩa  v  tr  ti n”ầ ự ệ ụ ả ề  c a  Ngân  hàng  TMCPủ
Eximbank đ i v i ông Lê Minh T. ố ớ
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Xử: Bu c  ông  Lê  Minh  T.  ph i  tr  cho  Ngân  hàng  TMCP  XNK  VNộ ả ả
(Eximbank) s  ti n 85.550.554 đ ng (trong đó, n  g c: 54.952.724 đ ng và n  lãi:ố ề ồ ợ ố ồ ợ
30.597.830 đ ng).ồ

K  t  ngày có đ n yêu c u thi hành án c a ng i đ c thi hành án cho đ nể ừ ơ ầ ủ ườ ượ ế
khi thi hành án t t c  các kho n ti n, hàng tháng bên ph i thi hành án còn ph i ch uấ ả ả ề ả ả ị
kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thi hành án theo m c lãi su t quy đ nh t i kho nả ề ủ ố ề ả ứ ấ ị ạ ả
2 Đi u 468 B  lu t dân s  năm 2015.ề ộ ậ ự

 Án phí Dân s  s  th m 4.027.527 đ ng ông Lê Minh T. ph i ch u.ự ơ ẩ ồ ả ị
Án x  công khai s  th m, nguyên đ n đ c quy n kháng cáo trong h n 15ử ơ ẩ ơ ượ ề ạ

ngày k  t  ngày tuyên án. B  đ n, ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan v ng m tể ừ ị ơ ườ ề ợ ụ ắ ặ
đ c quy n kháng cáo trong  h n 15 ngày k  t  ngày b n án đ c giao ho c đ cượ ề ạ ể ừ ả ượ ặ ượ
niêm y t.ế

Tr ng h p b n án, quy t đ nh đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu tườ ợ ả ế ị ượ ị ạ ề ậ
Thi hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dânự ườ ượ ự ườ ả
s  có quy n tho  thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hànhự ề ả ậ ề ầ ự ệ
án ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7 và 9 Lu t Thi hànhặ ị ưỡ ế ị ạ ề ậ
án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t Thiự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề ậ
hành án dân s .ự   

                                                                                       TM.H I Đ NG XÉT XỘ Ồ Ử
N i nh nơ ậ :     Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ
- VKSND q. H i Châu;ả
- Đ ng s  (theo đ a ch ); ươ ự ị ỉ
- Chi c c THADS q. H i Châu;                                      ụ ả
- Lưu H  s  v  ánồ ơ ụ .

                                                                                 Vũ H ng H iồ ả
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